Phụ lục 01
THỐNG KÊ NHÀ LÀM VIỆC, GIẢNG ĐƯỜNG, HỘI TRƯỜNG, KTX 
Năm 2023

1- DIỆN TÍCH ĐẤT:  52.424m²
2- NHÀ

	Danh mục tài sản
	Diện tích đất xây dựng
	Diện tích xây dựng (m2)
	Tình trạng

	1-Nhà 3 tầng Hiệu bộ( A1)
	293
	873
	Đang sử dụng

	2-Giảng đường 200 chỗ (A2)
	560
	560
	Đang sử dụng

	3-Nhà 2 tầng  (A3)
	292
	584
	Đang sử dụng

	4-Nhà 5 tầng các khoa MN- XH (B1)
	572
	2.857
	Đang sử dụng

	5-Nhà học 4 tầng  (B2)
	647
	2.585
	Đang sử dụng

	6-Nhà 2 tầng thư viện (B3)
	292
	584
	Đang sử dụng

	7-Nhà tập ĐCN (B4)
	696
	696
	Đang sử dụng

	8-Nhà C1
	490
	980
	Đang sử dụng

	9-Nhà C2
	350
	700
	Đang sử dụng

	10- Nhà C3
	263
	789
	Đang sử dụng

	11- Nhà C4
	350
	700
	Đang sử dụng

	12-Nhà C5
	292
	584
	Đang sử dụng

	13-Nhà KTX (D1)
	476
	1.428
	Đang sử dụng

	 14-Nhà KTX (D2)
	512
	2.560
	Đang sử dụng

	15-Nhà Hội trường (D3)
	350
	700
	Đang sử dụng

	16-Nhà KTX (D4)
	540
	1.620
	Đang sử dụng

	17- Nhà KTX (D5)
	498
	1494
	Đang sử dụng

	18-Nhà KTX (D6)
	851
	1701
	Đang sử dụng

	19-Nhà KTX CBQL 11 gian
	491
	491
	Đang sử dụng

	20-Nhà KTX CB 6 gian
	108
	108
	Đang sử dụng

	21-Nhà KTX CBQL 1 gian
	37
	37
	Đang sử dụng

	[bookmark: _GoBack]22- Sân vận động (2 sân bóng dá mini, đường chạy, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông…)
	11.000
	11.000
	Đang sử dụng

	23- Bể bơi công nghiệp (2 bể)
	300
	300
	Đang sử dụng

	24- Xưởng thực hành
	450
	450
	Đang sử dụng

	25- Nhà để xe (5 nhà để xe)
	2.000
	2.000
	Đang sử dụng



